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BÁO CÁO THAM LUẬN
Chia sẻ kinh nghiệm về rà soát tổ chức sắp xếp lại hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Bắc Giang

Kính thưa: - Đồng chí Cao Xuân Thu Vân – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam;
- Các đồng chí lãnh đạo đại diện các Ban, Bộ, Ngành, cơ quan Trung ương; đại diện Thường trực, các Ban, đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam;
- Các đồng chí đại biểu dự tại điểm cầu các tỉnh, thành phố.

Hôm nay, tôi rất vui mừng được dự Hội nghị “Giải pháp thúc đẩy thực hiện Nghị định 45/2021/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã”. Được sự chỉ đạo của Liên minh HTX Việt Nam, thay mặt Thường trực Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang tôi xin được báo cáo tham luận với chủ đề: “Chia sẻ kinh nghiệm về rà soát tổ chức sắp xếp lại hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Bắc Giang” như sau:
I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ TRƯỚC KHI CHUYỂN ĐỔI THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2021/NĐ-CP
1. Về tổ chức và nguồn vốn

Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Bắc Giang (gọi tắt là Quỹ) được thành lập tại Quyết định số 1946/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang và đi vào hoạt động từ tháng 01/2012. Qua 12 năm hoạt động, xuất phát từ tình hình thực tế và nhu cầu, xu hướng phát triển của các HTX, Liên minh HTX tỉnh đã đề nghị và được UBND tỉnh quyết định 03 lần sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động và được đổi tên thành Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang từ tháng 10/2017, tăng nguồn vốn Quỹ từ 10 tỷ lên 20 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh.
Tính đến trước thời điểm chuyển đổi hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển HTX theo Nghị định 45/2021/NĐ-CP, Quỹ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, do cán bộ, viên chức cơ quan Liên minh HTX tỉnh phân công đảm nhiệm các chức danh cụ thể tại Quỹ (Có 14/16 cán bộ của Liên minh HTX và 02 đại diện đơn vị thành viên). Trong đó:
- Hội đồng quản lý: có 5 thành viên, gồm Chủ tịch, 01 phó Chủ tịch và 03 ủy viên (Chủ tịch và 01 Phó Chủ tịch HĐQL do Chủ tịch và Phó Chủ tịch của Liên minh HTX tỉnh kiêm nhiệm; 01 thành viên là Trưởng phòng Liên minh HTX tỉnh và 02 thành viên là lãnh đạo HTX đại diện các đơn vị góp vốn điều lệ Quỹ).
- Ban kiểm soát Quỹ: có 03 thành viên gồm Trưởng ban và 02 thành viên (Trưởng Ban kiểm soát là Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh kiêm nhiệm).

- Cơ quan điều hành Quỹ gồm: Giám đốc; Phó Giám đốc; Bộ phận tín dụng (gồm 05 cán bộ); Bộ phận hành chính (gồm kế toán, thủ quỹ).

- Tổng vốn điều lệ của Quỹ là 21.745.000.000 đồng. (Trong đó: vốn điều lệ từ Ngân sách tỉnh cho vay không lãi suất: 20.000.000.000 đồng, thời hạn cho vay 10 năm; vốn góp từ các thành viên Quỹ: 676.000.000 đồng; vốn từ nguồn Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 1.069.000.000 đồng).
2. Đánh giá chung về kết quả hoạt động: 
Trong những năm qua Quỹ đã luôn thực hiện đúng phương châm hoạt động, cho vay đúng đối tượng, quy trình đơn giản, nhanh gọn đã thực sự hỗ trợ cho các HTX, thành viên HTX dễ dàng tiếp cận và phát huy tốt nguồn vốn vay. 

Hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tiếp tục được sự quan tâm của tỉnh (với việc bổ sung nguồn vốn điều lệ hằng năm), sự tạo điều kiện của các sở, ngành liên quan đã giúp cho Quỹ từng bước đi vào ổn định, kiện toàn tổ chức; trình độ, kinh nghiệm của cán bộ kiêm nhiệm Quỹ được nâng lên; qua hoạt động đã tích lũy thêm được nguồn vốn từ hoạt động để từ đó hỗ trợ lại cho các đơn vị. Với định hướng của tỉnh, Quỹ đã ưu tiên tập trung hỗ trợ cho các HTX, liên hiệp HTX trong lĩnh vực nông nghiệp; các HTX có sản phẩm OCOP; HTX ứng dụng công nghệ cao; tổ chức hoạt động theo chuỗi liên kết sản phẩm…đã có tác dụng hỗ trợ các HTX phát triển theo đúng hướng và một số đã trở thành các mô hình mới, điển hình bước đầu được ghi nhận và được nhân rộng…

Mặc dù hoạt động chế độ kiêm nhiệm, song đa số cán bộ Quỹ đã tích cực, chủ động triển khai nhiệm vụ theo sự phân công; tinh thần làm việc vô tư, không đòi hỏi, luôn đồng hành và tạo điều kiện cho HTX, thành viên HTX tiếp cận, vay vốn nhanh, gọn, bảo toàn vốn và đảm bảo đúng mục tiêu của Quỹ là “hỗ trợ” nhằm tháo gỡ khó khăn về vốn cho các đơn vị; đây cũng chính là một trong những nguyên nhân tạo nên uy tín của Quỹ trong hơn 10 năm hoạt động thời gian qua.

II. CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SẮP XẾP LẠI QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ TỈNH THEO NGHỊ ĐỊNH 45/2021/NĐ-CP

1. Công tác tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản, quyết định về thực hiện nhiệm vụ của địa phương theo quy định của Nghị định số 45/2021/NĐ-CP

Ngay sau khi Nghị định 45/2021/NĐ-CP được ban hành, Liên minh Hợp tác xã tỉnh căn cứ các quy định tại Nghị định 45/NĐ-CP chủ động báo cáo và được UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu với UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền địa phương (tại Văn bản số 1688/UBND-KTTT ngày 22/4/2021).

Căn cứ Kế hoạch số 351/KH-LMHTXVN ngày 31/3/2021 của Liên minh HTX Việt Nam về việc triển khai thực hiện Nghị định 45/2021/NĐ-CP và căn cứ Văn bản  số 1688/UBND-KTTT ngày 22/4/2021, Liên minh HTX tỉnh đã đề xuất và được UBND tỉnh thống nhất chủ trương Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Bắc Giang thuộc đối tượng tổ chức, sắp xếp lại và hoạt động theo mô hình Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

Căn cứ chỉ đạo nêu trên của UBND tỉnh, Liên minh HTX tỉnh đã chủ động đăng ký nhiệm vụ và được UBND tỉnh quyết định giao nhiệm vụ xây dựng và trình Đề án sắp xếp lại tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Bắc Giang UBND tỉnh vào tháng 9/2022 và trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết vào tháng 12/2022. Theo đó, Liên minh HTX tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 54/KH-LMHTX ngày 20/8/2021 và Kế hoạch số 11/KH-LMHTX ngày 11/2/2021 để sớm triển khai các nội dung để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Triển khai các nhiệm vụ cụ thể

2.1. Tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản triển khai nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định 45/2021/NĐ-CP
- Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt chủ trương sắp xếp lại tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bắc Giang;

- Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Đề án “sắp xếp lại tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bắc Giang”; 

- Quyết định số 523/QĐ-UBND ngày 07/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Về việc sắp xếp lại tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bắc Giang;

- Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Điều lệ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bắc Giang;

- Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc bổ nhiệm Chủ tịch Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bắc Giang;

2.2. Ban hành các Quyết định, quy định, văn bản thuộc thẩm quyền về triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐND, UBND tỉnh về thực hiện Nghị định 45/2021/NĐ-CP

- Căn cứ quy định tại Điều lệ Quỹ, Thường trực Liên minh HTX tỉnh quyết định bổ nhiệm các chức danh: QĐ số 40/QĐ-LM ngày 29/5/2023 về việc bổ nhiệm Giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bắc Giang; QĐ số 41/QĐ-LM ngày 29/5/2023 về việc bổ nhiệm Kiểm soát viên Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bắc Giang. Chủ tịch Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh ban hành các quyết định bổ nhiệm các chức danh: QĐ 42/QĐ-QHT ngày 29/6/2023 về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bắc Giang; QĐ 48/QĐ-QHT ngày 29/6/2023 về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh. Giám đốc Quỹ ban hành các quyết định phân công nhiệm vụ Ban điều hành Quỹ: cán bộ Tín dụng; Văn thư - thủ quỹ, ký hợp đồng Kế toán viên. Cơ bản hoàn thiện bộ máy theo Điều lệ Quỹ.

- Chủ tịch Quỹ ban hành Quyết định số 51/QĐ-QHT ngày 24/7/2023 về việc ban hành Quy chế hoạt động nội bộ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bắc Giang (sau khi xin ý kiến các sở Tài chính, Sở Lao động TB và XH, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Giang và thống nhất về chủ trương của Thường trực Liên minh HTX tỉnh).

- Chủ tịch Quỹ ban hành Quyết định số 59/QĐ-QHT ngày 16/8/2023 về việc ban hành Quy chế cho vay, quản lý tiền vay Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bắc Giang (sau khi xin ý kiến Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Giang và thống nhất về chủ trương của Thường trực Liên minh HTX tỉnh).

- Chủ tịch Quỹ ban hành Quyết định số 67/QĐ-QHT ngày 31/8/2023 về việc ban hành Quy định nội bộ về tổ chức, quản trị và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Bắc Giang.

- Giám đốc Quỹ ban hành Quyết định số 68/QĐ-QHT ngày 31/8/2023 về việc ban hành Quy trình tín dụng của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Bắc Giang.

3. Đánh giá về những kết quả đạt được; khó khăn, vướng mắc

3.1. Những kết quả đạt được

Quá trình tham mưu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tổ chức sắp xếp lại hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Bắc Giang đã luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Liên minh HTX Việt Nam; sự hỗ trợ, hướng dẫn của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Trung ương. Quá trình tham mưu các văn bản, hồ sơ thực hiện công tác tổ chức, sắp xếp lại, Liên minh HTX tỉnh đã chủ động nghiên cứu kỹ nội dung Nghị định, các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành và Liên minh HTX Việt Nam, do đó đã có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ càng và đúng theo quy định; quá trình tổ chức các Hội nghị lấy ý kiến tham gia của các sở, ngành liên quan đã nhận được sự quan tâm, trao đổi, đóng góp tích cực, hiệu quả và mang tính xây dựng nhằm tạo điều kiện cho cơ quan chủ trì (Liên minh HTX tỉnh) hoàn thành tốt nhiệm vụ, là một trong những tỉnh sớm thực hiện nhiệm vụ địa phương theo quy định của Nghị định 45; đưa hoạt động của Quỹ đi vào hoạt động theo mô hình mới, góp phần tháo gỡ khó khăn về nhu cầu vốn đối với lĩnh vực KTTT, HTX của tỉnh.
3.2. Một số khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân
Việc chuyển đổi mô hình hoạt động theo Nghị định 45 gồm rất nhiều nội dung mới, khác so với mô hình hoạt động trước đây của Quỹ (tổ chức bộ máy; hoạt động cho vay; chế độ tài chính kế toán, kiểm toán; chế độ báo cáo; đánh giá hiệu quả hoạt động; công tác phối hợp, giám sát của cấp trên và các sở, ngành liên quan…) vì vậy nhiều nội dung còn lúng túng, có nội dung chậm so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân do hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 45/2021/NĐ-CP còn chậm và có nội dung chưa rõ ràng.

Mặc dù Liên minh HTX Việt Nam đã sớm ban hành Kế hoạch 351/KH-LMHTXVN để triển khai, đồng thời có hướng dẫn (Đề án, Điều lệ mẫu) gửi cho các tỉnh, thành phố để tham khảo song quá trình thực hiện xây dựng Đề án, Điều lệ có rất nhiều văn bản, quy định cụ thể để thực hiện nhiệm vụ mà chưa có hệ thống văn bản mẫu, nên quá trình xây dựng có lúc lúng túng, phải xin ý kiến và tham khảo ở các Quỹ địa phương tỉnh bạn để triển khai.
Thời gian qua Liên minh HTX tỉnh được Tỉnh quan tâm, tạo điều kiện trong hoạt động nói chung và việc thành lập, tổ chức sắp xếp lại Quỹ hỗ trợ phát triển HTX, tuy nhiên nguồn vốn cấp cho Quỹ còn thấp, chưa đáp ứng được với nhu cầu của các HTX trong tỉnh, nhất là khi mở rộng đối tượng vay tới thành viên HTX, thành viên tổ hợp tác. Nguyên nhân do nguồn ngân sách của tỉnh còn hạn chế.
Về nội bộ, một số cán bộ còn chưa tập trung cao công tác nghiên cứu văn bản, chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác xây dựng văn bản do đó chưa tham mưu, góp ý kịp thời vào các hoạt động, nội dung chung của Quỹ. 

III. MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI QUỸ

1. Trong quá trình hoạt động, Liên minh HTX tỉnh đã tích cực chủ động và phối hợp tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND nhiều cơ chế, chính sách cụ thể hóa chính sách của Trung ương và của tỉnh, qua đó đã hỗ trợ thiết thực cho KTTT, HTX của tỉnh có những bước phát triển đáng ghi nhận, tạo được lòng tin, sự yên tâm của lãnh đạo tỉnh khi giao nhiệm vụ cho cơ quan Liên minh HTX tỉnh, trong đó có nhiệm vụ triển khai Nghị định số 45/2021/NĐ-CP.

2. Công tác phối hợp giữa Liên minh HTX tỉnh với các sở, ngành, đoàn thể trong nhiều năm đã có sự gắn kết, đồng bộ và hiệu quả. Đây cũng là yếu tố tạo nên sự đồng thuận, ủng hộ của các sở, ngành, các địa phương trong triển khai nhiệm vụ chung cũng như nhiệm vụ tổ chức, sắp xếp hoạt động của Quỹ theo Nghị định số 45/2021/NĐ-CP.

3. Sự đồng thuận, thống nhất trong nội bộ Thường trực, cán bộ cơ quan Liên minh HTX tỉnh, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh: Ngay từ khi có Nghị định 45/2021/NĐ-CP, Liên minh HTX tỉnh đã xác định mô hình hiện tại của Quỹ (được tỉnh cấp vốn Điều lệ theo hình thức cho vay không lãi suất và có thời hạn), do vậy khi chuyển đổi theo NĐ 45 thì sẽ phải chuyển từ hình thức cho vay sang cấp vốn (từ nguồn đầu tư công trung hạn của tỉnh), vì vậy mặc dù là Quỹ đang hoạt động (từ năm 2012) song vẫn phải trình UBND tỉnh thông qua Đề án và trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết, do đó Thường trực Liên minh HTX tỉnh sớm thống nhất đề xuất và đăng ký nhiệm vụ trình trong năm 2022, chỉ đạo sớm các nhiệm vụ cần tập trung để đạt kết quả theo kế hoạch đề ra.

Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa Hội nghị!

Trên đây là một số ý kiến chia sẻ rút ra trong quá trình triển khai Nghị định số 45/2021/NĐ-CP của Liên minh HTX tỉnh. Trong thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh đề nghị tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Liên minh HTX Việt Nam; mong muốn nhận được sự trao đổi, hướng dẫn của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Trung ương, các sở, ngành trong tỉnh và chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm của Liên minh HTX, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX các tỉnh, thành phố bạn để hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống Quỹ hỗ trợ phát triển HTX, thực sự hỗ trợ cho KTTT, HTX của tỉnh ngày càng phát triển, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Xin trân trọng cảm ơn và xin chúc Hội nghị thành công tốt đẹp!

LIÊN MINH HTX TỈNH BẮC GIANG
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